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	Số: 40/NQ-HĐND
	Cao Bằng, ngày 13 tháng 7 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỈNH CAO BẰNG (LẦN 1)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch đầu tư công năm 202 3 tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 5);
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 6);
Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 36 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 210-TB/TU ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Tỉnh ủy Cao Bằng;
Xét Tờ trình số 1637/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng (lần 1); Tờ trình số 1832/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh một số nội dung tại Tờ trình số 1637/TTr-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng (lần 1); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng (lần 1), như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, tăng từ 4.625.466,000 triệu đồng lên 5.249.466,000 triệu đồng (tăng 624.000 triệu đồng do bổ sung nguồn vốn: Ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển).

 (Số liệu chi tiết các nguồn vốn điều chỉnh tại Biểu số 01 kèm theo)
2. Giao số vốn 624.000 triệu đồng nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển theo danh mục dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 5 và lần 6).

(Số liệu chi tiết các nguồn vốn điều chỉnh tại Biểu số 02 kèm theo)
3. Điều chỉnh số vốn của các dự án vốn ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, cụ thể:

3.1. Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023: 01 dự án, với kế hoạch vốn điều chỉnh giảm là: 1.400 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2023: 10 dự án, với kế hoạch vốn điều chỉnh tăng là: 1.400 triệu đồng.

3.2. Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn giao chuẩn bị đầu tư: 10 dự án, kế hoạch vốn điều chỉnh giảm là: 400 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn khởi công mới năm 2023: 10 dự án, kế hoạch vốn điều chỉnh tăng là: 400 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết các nguồn vốn điều chỉnh tại Biểu số 03 kèm theo)
Các nội dung khác về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng:

1. Căn cứ Nghị quyết này thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo quy định.

2. Đối với phần vốn chưa phân bổ chi tiết từ nguồn ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển là 185.500 triệu đồng, giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ cho các dự án khi đủ điều kiện và xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH 




Triệu Đình Lê


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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B1 THTW


			Biểu mẫu số I.a


			Tỉnh Cao Bằng


			ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VÀ
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG


			(Kèm theo văn bản số             /UBND-TH ngày     tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Nguồn vốn			Năm 2021									Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025			Nhu cầu kế hoạch năm 2022			Dự kiến kế hoạch năm 2022			Ghi chú


									Kế hoạch			Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/7/2021			Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/12/2021


			1			2			3			4			5			6			7			8			9


						TỔNG SỐ


			1			Vốn NSNN (vốn ngân sách trung ương)


			-			Vốn trong nước


			-			Vốn nước ngoài


			2			Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật








B1 Tổng hợp


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 1


			TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỈNH CAO BẰNG (Lần 1)


			(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Nguồn vốn						Kế hoạch năm 2022																											Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội			Kế hoạch năm 2023
(đã giao tại Nghị quyết 79/NQ-HĐND)			Điều chỉnh						Kế hoạch năm 2023
(sau điều chỉnh)			Ghi chú


									Kế hoạch			Kế hoạch			Giải ngân từ 01/01/2021 đến 31/7/2022						Giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/10/2022						Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/12/2022						Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/01/2023															Giảm (-)			Tăng (+)


			1			2			3			3			4			5			4			5			6			7			4			5			6			11			3			4			5			6			7


						TỔNG CỘNG (I+II+III)			3,347,041			4,319,518			623,372			1			1,104,199			25.6%			3,424,465			79.3%			3,962,400			91.7%			19,275,860			196,000			4,625,466			- 0			624,000			5,249,466


			I			VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)			3,344,714			4,031,667			623,372			1			1,040,645			25.8%			3,224,300			80.0%			3,674,549			91.1%			15,599,166			196,000			4,082,966			- 0			- 0			4,082,966


			A			Vốn ngân sách địa phương			1,141,280			1,141,280			195,452			17.1%			351,318			30.8%			1,014,300			88.9%			1,141,280			100%			3,652,197			- 0			1,113,551			- 0			- 0			1,113,551


			1			Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước			771,980			771,980			167,612			21.7%			292,944			37.9%			705,000			91.3%			771,980			100%			2,470,697			- 0			800,051									800,051			Biểu số 3, mục A; Điều chỉnh giảm KH vốn của 01 dự án và điều chỉnh tăng KH vốn của 10 dự án, Tổng KH vốn không thay đổi


			1.1			Tỉnh bố trí			656,183			656,183			65,184			9.9%			183,879			28.0%			595,000			90.7%			656,183			100%			1,817,942						672,351									672,351


			1.2			Huyện bố trí			115,797			115,797			102,428			88.5%			80,378			69.4%			110,000			95.0%			115,797			100%			652,755						127,700									127,700


			2			Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất			300,000			300,000			4,805			1.6%			21,206			7.1%			240,000			80.0%			300,000			100%			1,000,000						300,000									300,000			Biểu số 3, mục B: Điều chỉnh 10 dự án từ Chuẩn bị đầu tư sang khởi công mới năm 2023
Tổng KH vốn không thay đổi


			3			Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			15,000			15,000			7,625			50.8%			8,979			59.9%			15,000			100%			15,000			100%			75,000						13,500									13,500


			4			Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương			54,300			54,300			15,411			77.3%			28,189			51.9%			54,300			100%			54,300			100%			106,500						- 0									- 0


			5			Các Chương trình mục tiêu quốc gia


			5.1			Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN


			5.2			Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới


			5.3			Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững


			B			Vốn ngân sách trung ương			2,193,269			2,890,387			427,920			0			689,327			23.8%			2,210,000			76.5%			2,533,269			87.6%			11,946,969			196,000			2,969,415			- 0			- 0			2,969,415


			1			Vốn trong nước			1,750,576			1,212,576			340,266			28.1%			522,617			43.1%			990,000			81.6%			1,092,576			90.1%			7,073,417			196,000			1,763,900			- 0			- 0			1,763,900


			1.1			Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực			1,212,576			1,212,576			340,266			28.1%			522,617			43.1%			990,000			81.6%			1,092,576			90.1%			4,377,417						1,067,900									1,067,900


			1.2			Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác			538,000																														2,500,000						500,000									500,000


			1.3			Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội																																	196,000			196,000			196,000									196,000


			2			Vốn nước ngoài			442,693			442,693			87,654			19.8%			157,888			35.7%			415,000			93.7%			442,693			100%			1,397,195			- 0			47,171			- 0			- 0			47,171


			2.1			Vốn nước ngoài không giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước			442,693			442,693			87,654			19.8%			157,888			35.7%			415,000			93.7%			442,693			100%			1,397,195						47,171									47,171


			2.2			Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước			- 0			- 0																																	- 0									- 0


			3			Các Chương trình MTQG						1,235,118			- 0			- 0			8,822			1%			805,000			65.2%			998,000			80.8%			3,476,357						1,158,344			- 0			- 0			1,158,344


			3.1			Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN						515,722									4,221			0.8%			340,000			65.9%			415,000			80.5%			1,818,564						656,800									656,800


			3.2			Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững						495,706									4,601			0.9%			320,000			64.6%			398,000			80.3%			1,324,873						441,554									441,554


			3.3			Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới						223,690									- 0			0.0%			145,000			64.8%			185,000			82.7%			332,920						59,990									59,990


			II			TỈNH BỔ SUNG (Ngoài Quyết định số 1513/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ)						287,851			- 0			- 0			63,555			22.1%			200,165			69.5%			287,851			100%			3,676,694						542,500			- 0			- 0			542,500


			II.1			VỐN NƯỚC NGOÀI VAY LẠI TỪ CHÍNH PHỦ			10,165			10,165												0.0%			10,165			100%			10,165			100%			257,112						10,800			- 0			- 0			10,800


			II.2			NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC						277,686			- 0			- 0			63,555			22.9%			190,000			68.4%			277,686			100%			3,419,582			- 0			531,700			- 0			- 0			531,700


			1			Nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm nguồn thu sử dụng đất)						140,586									32,526			23.1%			100,000			71.1%			140,586			100%			2,075,435						450,000									450,000


			2			Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh						137,100									31,028			22.6%			90,000			65.6%			137,100			100%			1,295,047						32,600									32,600


			3			Nguồn thu hợp pháp khác						- 0																											49,100						49,100									49,100


			II.3			NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BỔ SUNG CHO CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN																																													624,000			624,000			Biểu số 2


			III			VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VI SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT			2,327			2,327									- 0			0.0%			- 0			0.0%			2,327						41,527						50,000												Biểu số Phụ lục 1


			1			Nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương						200,000						0.0%			20,884			10%			182,000			91%			200,000			100%			- 0


			2			Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh						195,000						0.0%			22,277			11%			175,000			90%			195,000			100%			- 0


			3			Nguồn thu hợp pháp khác


			IV			Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ (nguồn vay bổ sung từ trả nợ gốc)						10,165												0%			10,165			100%			10,165			100%





Admin:
DA đường 208 khả năng không giải ngân hết


Admin:
số thực tế giao
NQ 200 tỷ


Admin:
số thực tế giao
NQ 195 tỷ





B3 Cao toc


			Biểu số 3


			CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022
CHO CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, CÓ TÍNH CHẤT LAN TỎA


			0


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư ban đầu									Năm 2021																		Đã bố trí vốn đến hết KH 2021						Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025												Kế hoạch năm 2022												Ghi chú


																					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT						Kế hoạch						Giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/7/2020						Ước giải ngân từ 1/1/2020 đến 31/10/2020


																								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW			Tổng số			Trong đó: NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn NSTW									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: vốn NSTW


																																																									Tổng số			Trong đó:									Tổng số			Trong đó:


																																																												Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW			Thanh toán nợ XDCB									Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW			Thanh toán nợ XDCB


			1			2						3			4			5			6			7			8			9			10			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27


						TỔNG SỐ																		12,546,000			2,500,000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			756,115			430,500			4,812,000			2,369,500			- 0			- 0			800,000.000			400,000.000			- 0			- 0


			I			Các hoạt động kinh tế																		12,546,000			2,500,000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			756,115			430,500			4,812,000			2,369,500			- 0			- 0			800,000.000			400,000.000			- 0			- 0


			I.1			Giao thông																		12,546,000			2,500,000			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			756,115			430,500			4,812,000			2,369,500			- 0			- 0			800,000.000			400,000.000			- 0			- 0


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021


			a			Dự án nhóm A


			1			Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  theo hình thức đối tác công tư			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			Tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn						2020-2024						12,546,000			2,500,000			- 0						- 0			- 0			- 0			- 0			756,115			430,500			4,812,000			2,369,500									800,000.000			400,000.000									Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của TTgCP


																														Đã bố trí các năm (còn lại sau khi điều chỉnh)																																				Do KH 2021 chỉ có khả năng tiêu được tầm 60 tỷ (theo đề xuất giữa lại của Ban GT) nên vốn kéo dài còn hơn 600 tỷ, nếu bố trí KH 2022 nhiều vốn thì khả năng giải ngân hết sẽ khó, do vậy tạm tính NSĐP 400 tỷ; NSTW 400 tỷ, tổng trong 2022 khoảng 1.400 tỷ


																											Đã bố trí đến 2020			Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP																		42,206.039


																														Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất																		5,000.000


																														Thu hồi KH 2019 - chuyển sang KH 2020																		6,408.700


																														Tổng bố trí đến 2020																		53,614.739


																											2121			Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP																		200,000.000


																														Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất																		72,000.000


																														Vốn ngân sách trung ương																		130,500.000


																														NSTW Đầu tư các DA kết nối,có tác động liên vùng																		300,000.000


																														Tổng																		702,500.000


																																	Tộng cộng vốn đã bố trí															756,114.739








B2. BS NSĐP cho đầu tư 


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 02


			BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BỔ SUNG CHO CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN


			(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Mã dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư/Chủ trương đầu tư									Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 ĐÃ GIAO						Điều chỉnh						Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025						Kế hoạch năm 2023 (Ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển)			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó			Giảm (-)			Tăng (+)			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển						Trong đó: Ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển												Trong đó: Ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			(11)			(12)			(13)			(14)			(11)			(12)			(13)			(14)


						TỔNG SỐ																					2,417,126.000			619,000.000			1,090,299.000			5,300.000			5,301.000			360,302.000			1,749,555.112			624,000.000			624,000.000


			A			Phân bổ cho các ngành, lĩnh vực																					2,417,126.000			619,000.000			1,090,299.000			5,300.000			5,301.000			360,302.000			1,749,555.112			624,000.000			438,500.000


			I			Quốc phòng																					5,297.000			5,297.000			5,299.000			5,300.000			5,301.000			5,302.000			5,297.000			5,297.000			797.000


			(1)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																					5,297.000			5,297.000			5,299.000			5,300.000			5,301.000			5,302.000			5,297.000			5,297.000			797.000


						Dự án nhóm C


			1			Cắm các loại biển báo "khu vực biên giới","vành đai biên giới", "vùng cấm" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng			Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng						37 xã, 03 thị trấn thuộc các huyện b.giới: BLâm, BLạc, HQ, TK, HL, QH, TA						2023-2024			19/NQ-HĐND ngày 27/4/2023 của HĐND tỉnh			5,297.000			5,297.000			5,299.000			5,300.000			5,301.000			5,302.000			5,297.000			5,297.000			797.000									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023			SXD


			II			An ninh và trật tự, an toàn xã hội																					8,863.000			8,863.000			0.000			0.000			0.000			0.000			8,863.000			8,863.000			8,863.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																					8,863.000			8,863.000			0.000			0.000			0.000			0.000			8,863.000			8,863.000			8,863.000


						Dự án nhóm C


			1			Lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh, trật tự an toàn giao thông trên trục đường Võ Nguyên Giáp, đường Quốc lộ 3 và Trung tâm hành chính tỉnh			Công an tỉnh Cao Bằng						TPCB						2023-2024			853/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh			5,000.000			5,000.000															5,000.000			5,000.000			5,000.000									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023			SXD


			2			Xây dựng, cải tạo, mở rộng khu giam người bị án tử hình và hệ thống kiểm soát an ninh khu giam người bị án tử hình thuộc Công an tỉnh Cao Bằng			Công an tỉnh Cao Bằng						TPCB						2023-2024						3,863.000			3,863.000															3,863.000			3,863.000			3,863.000


			III			Các hoạt động kinh tế																					227,872.000			166,106.000			0.000			0.000			0.000			0.000			227,872.000			166,106.000			20,106.000


			III.1			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản																					227,872.000			166,106.000			0.000			0.000			0.000			0.000			227,872.000			166,106.000			20,106.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																					50,000.000			7,000.000			20,000.000			0.000			0.000			7,000.000			27,000.000			7,000.000			7,000.000


			1			Kè chống sạt lở bờ sông Thể Dục, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình									NB						2021-2024			450/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh			50,000.000			7,000.000			20,000.000									7,000.000			27,000.000			7,000.000			7,000.000									Danh mục tại NQ đang trình điều chỉnh trung hạn lần 6


			(2)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																					150,000.000			150,000.000			0.000			0.000			0.000			0.000			150,000.000			150,000.000			4,000.000


			1			Đập dâng nước thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			UBND Thành phố Cao Bằng						TPCB						2023-2025			20/NQ-HĐND ngày 27/4/2023 của HĐND tỉnh			150,000.000			150,000.000															150,000.000			150,000.000			4,000.000


			(3)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																					77,872.000			9,106.000			0.000			0.000			0.000			0.000			77,872.000			9,106.000			9,106.000


						Dự án nhóm B


			1			Dự án thành phần số 3: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Cao Bằng thuộc dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía Bắc			Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng						HA						2022-2025			5137/QĐ-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 30/12/2022			77,872.000			9,106.000															77,872.000			9,106.000			9,106.000									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023			Hỏi KTN


			IV			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội																					1,123,000.000			393,000.000			1,085,000.000			0.000			0.000			355,000.000			1,123,000.000			393,000.000			358,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023																					1,085,000.000			355,000.000			1,085,000.000									355,000.000			1,085,000.000			355,000.000			355,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Trụ sở làm việc các sở, ban, ngành của tỉnh Cao Bằng									TPCB						2022-2025			2219/QĐ-UBND; 22/11/2021			720,000.000			255,000.000			720,000.000									255,000.000			720,000.000			255,000.000			255,000.000									Danh mục tại NQ đang trình điều chỉnh trung hạn lần 6


			2			Trụ sở làm việc HĐND - UBND - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng									TPCB						2021-2024			2066/QĐ-UBND; 4/11/2021			365,000.000			100,000.000			365,000.000									100,000.000			365,000.000			100,000.000			100,000.000									Danh mục tại NQ đang trình điều chỉnh trung hạn lần 6


			(2)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																					38,000.000			38,000.000			0.000			0.000			0.000			0.000			38,000.000			38,000.000			3,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDAĐT&XD tỉnh Cao Bằng						TPCB						2023-2025			17/NQ-HĐND ngày 27/4/2023 của HĐND tỉnh			38,000.000			38,000.000															38,000.000			38,000.000			3,000.000									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			V			Các công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới																					1,052,094.000			5,083.424			0.000			0.000			0.000			0.000			104,183.424			5,083.424			5,083.424


			(1)			Danh mục dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020																					769,911.000			83.424			0.000			0.000			0.000			0.000			83.424			83.424			83.424


						Dự án nhóm B


			1			Dự án thu hồi đất dọc theo quy hoạch hai bên đường phía Nam Khu đô thị mới từ Km0 +00 và quy hoạch phân khu đô thị Sông Hiến, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			UBND Thành phố Cao Bằng						TPCB						2012-2015			582/QĐ-UBND ngày 09/5/2012			769,911.000			83.424															83.424			83.424			83.424									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																					282,183.000			5,000.000			0.000			0.000			0.000			0.000			104,100.000			5,000.000			5,000.000


						Dự án nhóm B


						Dự án: Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			UBND Thành phố Cao Bằng						TPCB			Quy mô dự án có diện tich 15,1ha; Ranh giới khu tái định cư là 13,8ha			2022-2025			182/QĐ-UBND ngày 24/02/2023			282,183.000			5,000.000															104,100.000			5,000.000			5,000.000									Cần HĐND thông qua Nghị quyết điều chỉnh trung hạn 2021-2025 (lần 6)


			VI			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật																								40,650.576															280,339.688			45,650.576			45,650.576


			VI.1			Hỗ trợ đối ứng thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025																								37,020.366															258,339.688			37,020.366			37,020.366


			(1)			Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi																								31,020.366																		31,020.366			31,020.366			Ưu tiến hỗ trợ thực hiện NQ41/2022/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh						Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			1.1			Bảo Lâm			UBND huyện Bảo Lâm																																							3,426.000			3,426.000


			1.2			Bảo Lạc			UBND huyện Bảo Lạc																																							3,816.000			3,816.000


			1.3			Nguyên Bình			UBND huyện Nguyên Bình																																							3,510.000			3,510.000


			1.4			Hà Quảng			UBND huyện Hà Quảng																																							3,429.000			3,429.000


			1.5			Hòa An			UBND huyện Hòa An																																							2,568.000			2,568.000


			1.6			Trùng Khánh			UBND huyện Trùng Khánh																																							3,003.000			3,003.000


			1.7			Hạ Lang			UBND huyện Hạ Lang																																							2,319.000			2,319.000


			1.8			Quảng Hòa			UBND huyện Quảng Hòa																																							3,138.000			3,138.000


			1.9			Thạch An			UBND huyện Thạch An																																							2,626.000			2,626.000


			1.10			Thành phố Cao Bằng			UBND Thành phố Cao Bằng																																							185.366			185.366


			1.11			Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng			Ban QLDAĐT&XD tỉnh Cao Bằng																																							3,000.000			3,000.000


			1.11.1			Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hòa An									Hòa An						2022-2025			Quyết định số 465/QĐ-SXD ngày 15/3/2023			4,544.000			3,000.000															4,544.000			3,000.000			3,000.000


			(2)			Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới																								6,000.000																		6,000.000			6,000.000


			1			Hỗ trợ huyện Hòa An phấn đấu về đích nông thôn mới			UBND huyện Hòa An																																							3,000.000			3,000.000									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			2			Hỗ trợ huyện Quảng Hòa phấn đấu về đích nông thôn mới			UBND huyện Quảng Hòa																																							3,000.000			3,000.000									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			VI.2			Xử lý công nợ phải trả đối với các dự án đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành																		29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023						3,630.210																		3,630.210			3,630.210


			1			Nhà vệ sinh gia đình và tấm đan bê tông đậy rãnh thoát nước bản Pác Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng															745/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh																								0.564			0.564									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			2			Đường vào làng, bãi đậu xe làng rèn Pắc Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng															465/QĐ-UBND ngày 18/04/2013 của UBND tỉnh																								7.323			7.323									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			3			Miếu làng Pắc Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng															484/QĐ-UBND ngày 24/04/2013 của UBND tỉnh																								1.046			1.046									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			4			Thoát nước, thu gom rác thải và sắp xếp lại tổ hợp lò rèn bản Pắc Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng															1412/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh																								5.643			5.643									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			5			Đường mòn đi bộ, đường mòn lên núi và biển chỉ dẫn bản Pác Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng															1355/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh																								3.099			3.099									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			6			Cải tạo gầm nhà sàn các hộ dân trong xóm Pác Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng															2025/QĐ-UBND ngày 15/09/2011 của UBND tỉnh																								10.393			10.393									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			7			Hệ thống cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải, chất thải tại làng rèn Pắc Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng															1503/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh																								8.842			8.842									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			8			Trung tâm thông tin, giới thiệu du lịch Pắc Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng															581/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh																								4.021			4.021									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			9			Phát triển lưới điện cụm xã Đào Ngạn - Xuân hòa - Phù ngọc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Sở Công thương tỉnh Cao Bằng															2898/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh																								73.466			73.466									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			10			Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở. Thuộc chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2014 tỉnh Cao Bằng			Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng															1847/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh																								2.819			2.819									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			11			Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2015 tỉnh Cao Bằng			Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng															984/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh																								2.818			2.818									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			12			Cổng thông tin điện tử thành phần 10 cơ quan; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Sở Ngoại vụ; Ban Dân tộc tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; UBND Thành phố Cao Bằng; UBND huyện Hà Quảng; UBND huyện Trùng Khánh			Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng															1603/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh																								6.720			6.720									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			13			Cải tạo, nâng cấp mạng máy tính nội bộ các huyện: Phục Hòa, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Bảo Lạc, Nguyên Bình			Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng															1727/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh																								3.478			3.478									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			14			Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị Trụ sở làm việc Ban quản lý Khu kinh tế của khẩu Tà Lùng, Chi cục Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng			Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng															1748/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh																								12.870			12.870									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			15			Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang,  tỉnh Cao Bằng			Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng															1132/QĐ-UBND ngày 11/08/2014 của UBND tỉnh																								13.364			13.364									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			16			Cải tạo, nâng cấp Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng			Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng															1518/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh																								29.168			29.168									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			17			Chợ cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa			Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng															2601/QĐ-UBND ngày 11/10/2004 của UBND tỉnh; 2395/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND tỉnh																								35.266			35.266									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			18			Khu tái định cư Đường vào lối mở Nà Đoỏng, cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng			Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng															1167/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh																								14.429			14.429									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			19			Cải tạo, nâng cấp đường Háng Chấu - Nhà máy thủy điện Nà Lòa, tỉnh Cao Bằng			Công ty cổ phần Thủy điện - Luyện kim Cao Bằng															2131/QĐ-GT-UB ngày 14/10/2002 của UBND tỉnh																								448.130			448.130									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			20			Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm Cao Bằng			Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm Cao Bằng (nay là Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Cao Bằng)															2239/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh																								108.331			108.331									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			21			Cấp nước sinh hoạt xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cao Bằng															259/QĐ-UBND ngày 21/2/2011 của UBND tỉnh																								6.315			6.315									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			22			Trường Mầm non Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lạc															1422/QĐ-UBND ngày 16/06/2005 của UBND tỉnh																								38.604			38.604									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			23			Trường tiểu học Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Hạng mục: Nhà 6 lớp học (Mẫu 23/TH-CB-6P-30)			UBND huyện Bảo Lạc															2132/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của UBND tỉnh																								13.673			13.673									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			24			Nhà công vụ giáo viên trường tiểu học xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng. Hạng mục: Nhà công vụ 4 phòng (Mẫu số 04/CV-CB-aP) - Xây dựng 2 nhà			UBND huyện Bảo Lạc															2910/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh																								5.774			5.774									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			25			Mương Bản Tuồng, xã Sơn Lộ huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lạc															1697QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh																								23.091			23.091									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			26			Đường GTNT Phiêng Dịt - Phần Quang, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc (đoạn Phiêng Dịt - Cốc Lại)			UBND huyện Bảo Lạc															1340/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của UBND tỉnh; 1591/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh																								174.393			174.393									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			27			Đường vào trụ sở UBND xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc (tuyến Vằng Lình - Quang Mậu)			UBND huyện Bảo Lạc															3130/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh																								97.230			97.230									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			28			Trường THCS Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lạc															1599/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh; 2230/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh																								81.402			81.402									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			29			Trụ sở làm việc UBND xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Nguyên Bình															1595/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh; 1211/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh																								42.063			42.063									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			30			Trường THCS thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Nguyên Bình															2474/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh																								44.896			44.896									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			31			Đường Tam Kim - Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Nguyên Bình															1613/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 của UBND tỉnh; 2165/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 của UBND tỉnh																								24.230			24.230									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			32			Chợ thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Nguyên Bình															3612/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh; 1491/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh																								76.629			76.629									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			33			Trụ sở làm việc UBND xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Nguyên Bình															1713/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh; 1255/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh																								24.626			24.626									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			34			Định canh định cư xóm Nà Lẹng, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Nguyên Bình															1587/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh																								159.035			159.035									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			35			Cải tạo, nâng cấp đường Quốc Phong - Phi Hải, huyện Quảng Uyên			UBND huyện Quảng Hòa															793/QĐ-GT-UB ngày 29/04/2003 của UBND tỉnh																								23.281			23.281									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			36			Mương Nà Ké - Toỏng Thang, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa			UBND huyện Quảng Hòa															2084/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh																								23.740			23.740									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			37			Đường giao thông nông thôn liên xã Tự do - Đoài Khôn, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Quảng Hòa															2286/QĐ-UBND ngày 15/9/2004 của UBND tỉnh; 1960/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh																								12.947			12.947									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			38			Đường giao thông nông thôn liên xóm Bản Vàng - Khuổi Sáp, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lâm															1682/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh																								16.990			16.990									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			39			Trung tâm cụm xã Bản Bó, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lâm															1607/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh																								24.554			24.554									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			40			Nâng cấp trường Trung học phổ thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hà Quảng															2508/QĐ-UBND ngày 27/10/2009 của UBND tỉnh																								49.968			49.968									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			41			Trường Trung học cơ sở xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hà Quảng															2942/QĐ-UBND ngày 04/12/2009 của UBND tỉnh																								5.106			5.106									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			42			Đường từ ngã ba Trường Trung học cơ sở xã Lương Thông - Lát Khuy, xã Vị Quang, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hà Quảng															21/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 của UBND tỉnh																								37.764			37.764									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			43			Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Cao Bằng			Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng															1642/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh																								1.427			1.427									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			44			Xây dựng trang thông tin điện tử cho Công an tỉnh, cổng thông tin đối ngoại tỉnh			Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng															1927/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh																								2.565			2.565									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			45			Nâng cấp, cải tạo đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn (97)/Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng			Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng															1938/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh																								24.255			24.255									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			46			Nâng cấp, cải tạo đồn Biên phòng cửa khẩu Thị Hoa (87)/Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng			Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng															1939/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh																								23.050			23.050									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			47			Cải tạo, sửa chữa Đồn Biên phòng Ngọc Côn (107) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng			Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng															39/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh; 383/QĐ-UBND ngày 30/03/2016 của UBND tỉnh																								26.077			26.077									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			48			Kè chống sạt lở Đồn Biên phòng Cốc Pàng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng			Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng															1681/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh; 2027/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh																								28.318			28.318									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			49			Kè chống sạt lở khu ruộng xóm Nà Mo, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDAĐT&XD tỉnh Cao Bằng															1361/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh																								46.913			46.913									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			50			Nhà hội đồng Trường THPT Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDAĐT&XD tỉnh Cao Bằng															1602/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh; 1915/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh																								10.400			10.400									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			51			Mở rộng Trường THPT Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDAĐT&XD tỉnh Cao Bằng															1605/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh; 1911/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh																								6.300			6.300									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			52			Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDAĐT&XD tỉnh Cao Bằng															1821/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh; 1978/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh																								14.557			14.557									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			53			Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDAĐT&XD tỉnh Cao Bằng															1819/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh; 1975/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh																								16.159			16.159									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			54			Trạm y tế xã Nà Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDAĐT&XD tỉnh Cao Bằng															1809/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh; 1925/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh																								2.110			2.110									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			55			Trạm y tế xã Hồng Đại, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng			Ban QLDAĐT&XD tỉnh Cao Bằng															1810/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh; 1955/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh																								2.087			2.087									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			56			Nhà ở cho các đối tượng thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng			Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng															2013/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh; 1989/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh																								150.664			150.664									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			57			Trường tiểu học Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lạc															1626/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh; 1913/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh																								24.198			24.198									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			58			Trường mầm non Thượng Hà, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lạc															1631/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh; 1943/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh																								47.027			47.027									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			59			Trường tiều học Đình Phùng, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lạc															1872/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh; 2060/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh																								21.906			21.906									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			60			Hỗ trợ xây dựng 07 phòng học mầm non tại huyện Nguyên Bình năm 2017 thực hiện Đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Nguyên Bình															2050/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh																								10.811			10.811									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			61			Đường Minh Tâm - Hồng Việt (đoạn trung tâm xã Minh Tâm), xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Km0+00-Km2+577,83)			UBND huyện Nguyên Bình															816/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh																								32.301			32.301									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			62			Trường THCS thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Nguyên Bình															1638/QĐ-UBND ngày 30/09/2015 của UBND tỉnh; 1894/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh																								12.285			12.285									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			63			Trường mầm non Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Quảng Hòa															1621/QĐ-UBND ngày 30/09/2015 của UBND tỉnh; 1888/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh																								365.668			365.668									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			64			Trường THCS Hồng Định, xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Quảng Hòa															1630/QĐ-UBND ngày 30/09/2015 của UBND tỉnh; 1940/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh																								4.000			4.000									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			65			Định canh định cư xóm Nà Mý, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2008-2010 - Hạng mục: Đường giao thông (KM4+612,48 - Km6+739,94); Nhà công vụ giáo viên; Nhà văn hóa kết hợp nhà trẻ mẫu giáo			UBND huyện Bảo Lâm															474/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh																								98.558			98.558									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			66			Trường mầm non Nam Quang, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lâm															1625/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh																								74.639			74.639									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			67			Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lâm															1866/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh; 2039/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh																								2.226			2.226									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			68			Trường mầm non Dẻ Rào, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hà Quảng															2000/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh; 2040/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh																								1.432			1.432									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			69			Trường Trung học cơ sở Đào Ngạn, xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hà Quảng															1793/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh; 2035/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh																								13.299			13.299									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			70			Trường tiểu học Nà Giàng, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hà Quảng															1905/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh																								18.439			18.439									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			71			Trường Trung học cơ sở Vần Dính, xã Vần Dính, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hà Quảng															1795/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh; 2034/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh																								8.689			8.689									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			72			Trường mầm non Vần Dính, xã Vần Dính, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hà Quảng															1792/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh; 2033/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh																								11.119			11.119									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			73			Cải tạo, nâng cấp trường DTNT Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng															1703/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh																								10.368			10.368									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			74			Xây dưng cổng thông tin điện tử các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thông Nông, Quảng Uyên, Thạch An, Trà Lĩnh, Hạ Lang, Phục Hòa, Hòa An			Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng															1647/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh																								11.427			11.427									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			75			Đường vào lối mở Nà Đoỏng, cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện  Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng			Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng															1686/UBND-TH ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh; 545/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 của UBND tỉnh																								42.639			42.639									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			76			Hệ thống mương thoát nước trong khu kinh tế cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng															1999/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh																								13.857			13.857									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			77			Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng			Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng															1272/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của UBND tỉnh																								310.432			310.432									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			78			Cải tạo, nâng cấp đường vào lối mở Trúc Long, cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng															2115/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh																								43.024			43.024									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			79			Cải tạo, sửa chữa công trình cấp nước sạch thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng			Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng															380/QĐ-UBND ngày 30/03/2016 của UBND tỉnh																								16.664			16.664									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			80			Đường giao thông khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng (Đường đấu nối QL3)			Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng															2405/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh																								75.131			75.131									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			81			Trụ sở làm việc UBND xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lạc															1944/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh																								75.235			75.235									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			82			Thủy lợi Thua Nà, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lạc															3161/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh																								38.338			38.338									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			83			Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hà Quảng															102/QĐ-UBND ngày 19/01/2011 của UBND tỉnh																								79.715			79.715									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			84			Khu căn cứ quân sự huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Hà Quảng															266/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh																								13.800			13.800									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			VI.3			Thực hiện dự án đầu tư																					0.000			0.000															22,000.000			5,000.000			5,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																					0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			185,500.000


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xóm Đồng Ất, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Quảng Hòa						QH						2023-2025			18/NQ-HĐND ngày 27/4/2023 của HĐND tỉnh			22,000.000			5,000.000															22,000.000			5,000.000			5,000.000									Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 27/4/2023


			B			Chưa phân bổ chia tiết																																													185,500.000
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B3 NSĐP


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 3


			DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Mã dự án			Mã ngành kinh tế 
(loại, khoản)			Địa điểm mở tài khoản dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư									Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025						Lũy kế vốn đã bố trí năm 2021-2022 (nguồn NSĐP)			Kế hoạch năm 2023 nguồn NSĐP đã giao
(tại Nghị quyết 79/NQ-HĐND)			Điều chỉnh nguồn NSĐP						Kế hoạch năm 2023 sau điều chỉnh
(nguồn NSĐP)			Ghi chú


																														Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT																		Giảm			Tăng


																																	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSĐP


			1			2			3			4			4			5			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18


						TỔNG SỐ																											104,244.780			16,959.936			101,279.845			11,010.700			7,519.000			2,091.700			1,400.000			1,400.000			2,091.700


			A			Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước																											104,244.780			16,959.936			101,279.845			11,010.700			7,519.000			2,091.700			1,400.000			1,400.000			2,091.700


			A1			Tỉnh bố trí																											104,244.780			16,959.936			101,279.845			11,010.700			7,519.000			2,091.700			1,400.000			1,400.000			2,091.700


			A.1.1			Phân bổ cho các ngành, lĩnh vực																											104,244.780			16,959.936			101,279.845			11,010.700			7,519.000			2,091.700			1,400.000			1,400.000			2,091.700


			I			Bảo vệ môi trường																											78,097.635			15,559.936			75,132.700			9,610.700			7,519.000			2,091.700			1,400.000			- 0			691.700


			I.2			Tài nguyên																											78,097.635			15,559.936			75,132.700			9,610.700			7,519.000			2,091.700			1,400.000			- 0			691.700


			(1)			Danh mục dự án dự kiến hoàn thành  năm 2023																											78,097.635			15,559.936			75,132.700			9,610.700			7,519.000			2,091.700			1,400.000			- 0			691.700


						Dự án nhóm B


			1			Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai			Sở TNMT			7771862									các huyện						2017-2023			1236/QĐ-BTNMT, 30/5/2016; 2082/QĐ-UBND, 28/10/2016; 816/QĐ-UBND 21/5/2020; 2592/QĐ-UBND  30/12/2021			78,097.635			15,559.936			75,132.700			9,610.700			7,519.000			2,091.700			1,400.000						691.700


			II			Các hoạt động kinh tế																											26,147.145			1,400.000			26,147.145			1,400.000			- 0			- 0			- 0			1,400.000			1,400.000


			II.1			Quy hoạch																											26,147.145			1,400.000			26,147.145			1,400.000			0.000			0.000			0.000			1,400.000			1,400.000


			(1)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																											26,147.145			1,400.000			26,147.145			1,400.000			0.000			0.000			0.000			1,400.000			1,400.000


						Dự án nhóm C


			1			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lạc			UBND huyện BLạc												BLạc						2023-2024			1124/QĐ-UBND, ngày 09/5/2023			2,044.571			140.000			2,044.571			140.000												140.000			140.000


			2			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lâm			UBND huyện BLâm												BLâm						2023-2024			859/QĐ-UBND, ngày 7/6/2023; 944/QĐ-UBND ngày 23/6/2023			2,370.238			140.000			2,370.238			140.000												140.000			140.000


			3			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hạ Lang			UBND huyện HL												HL						2023-2024			1132/QĐ-UBND, ngày 08/6/2023			1,633.551			140.000			1,633.551			140.000												140.000			140.000


			4			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng			UBND huyện HQ												HQ						2023-2024			658/QĐ-UBND ngày 11/3/2023; 1776/QĐ-UBND ngày 20/6/2023			3,203.907			140.000			3,203.907			140.000												140.000			140.000


			5			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hòa An			UBND huyện HA												HA						2023-2024			1078/QĐ-UBND, ngày 26/4/2023			2,646.788			140.000			2,646.788			140.000												140.000			140.000


			6			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nguyên Bình			UBND huyện NB												NB						2023-2024			1415/QĐ-UBND, ngày 31/5/2023			2,281.896			140.000			2,281.896			140.000												140.000			140.000


			7			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Hòa			UBND huyện QH												QH						2023-2024			840/QĐ-UBND ngày 10/5/2023; 1100/QĐ-UBND ngày 20/6/2023			3,149.725			140.000			3,149.725			140.000												140.000			140.000


			8			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạch An			UBND huyện TA												TA						2023-2024			905/QĐ-UBND, ngày28/4/2023			2,249.940			140.000			2,249.940			140.000												140.000			140.000


			9			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trùng Khánh			UBND huyện TK												TK						2023-2024			301/QĐ-UBND ngày 15/3/2023; 997/QĐ-UBND ngày 25/4/2023			3,422.813			140.000			3,422.813			140.000												140.000			140.000


			10			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng			UBND huyện TPCB												TPCB						2023-2024			758/QĐ-UBND, ngày 22/5/2023; 979/QĐ-UBND ngày 23/6/2023			3,143.716			140.000			3,143.716			140.000												140.000			140.000


			B			Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất																											26,147.145			13,900.000			26,147.145			- 0			- 0			400.000			400.000			400.000			400.000


			B.2			Bố trí cho Dự án thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận xây dựng CSDL đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính																											26,147.145			13,900.000			26,147.145			- 0			- 0			400.000			400.000			400.000			400.000


			II			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện																											26,147.145			13,900.000			26,147.145			- 0			- 0			400.000			400.000			400.000			400.000			- 0


			(1)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																											26,147.145			13,900.000			26,147.145			- 0			- 0			400.000			400.000			- 0			- 0


			1			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lạc															BLạc												2,044.571			1,390.000			2,044.571									40.000			40.000						0


			2			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lâm															BLâm												2,370.238			1,390.000			2,370.238									40.000			40.000						0


			3			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hạ Lang															HL												1,633.551			1,390.000			1,633.551									40.000			40.000						0


			4			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng															HQ												3,203.907			1,390.000			3,203.907									40.000			40.000						0


			5			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hòa An															HA												2,646.788			1,390.000			2,646.788									40.000			40.000						0


			6			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nguyên Bình															NB												2,281.896			1,390.000			2,281.896									40.000			40.000						0


			7			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Hòa															QH												3,149.725			1,390.000			3,149.725									40.000			40.000						0


			8			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạch An															TA												2,249.940			1,390.000			2,249.940									40.000			40.000						0


			9			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trùng Khánh															TK												3,422.813			1,390.000			3,422.813									40.000			40.000						0


			10			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng															TPCB												3,143.716			1,390.000			3,143.716									40.000			40.000						0


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2023																											26,147.145			13,900.000			26,147.145			- 0			- 0			- 0			- 0			400.000			400.000


						Dự án nhóm C


			1			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lạc															BLạc						2023-2024			1124/QĐ-UBND, ngày 09/5/2023			2,044.571			1,390.000			2,044.571															40.000			40.000


			2			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lâm															BLâm						2023-2024			859/QĐ-UBND, ngày 7/6/2023; 944/QĐ-UBND ngày 23/6/2023			2,370.238			1,390.000			2,370.238															40.000			40.000


			3			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hạ Lang															HL						2023-2024			1132/QĐ-UBND, ngày 08/6/2023			1,633.551			1,390.000			1,633.551															40.000			40.000


			4			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng															HQ						2023-2024			658/QĐ-UBND ngày 11/3/2023; 1776/QĐ-UBND ngày 20/6/2023			3,203.907			1,390.000			3,203.907															40.000			40.000


			5			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hòa An															HA						2023-2024			1078/QĐ-UBND, ngày 26/4/2023			2,646.788			1,390.000			2,646.788															40.000			40.000


			6			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nguyên Bình															NB						2023-2024			1415/QĐ-UBND, ngày 31/5/2023			2,281.896			1,390.000			2,281.896															40.000			40.000


			7			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Hòa															QH						2023-2024			840/QĐ-UBND ngày 10/5/2023; 1100/QĐ-UBND ngày 20/6/2023			3,149.725			1,390.000			3,149.725															40.000			40.000


			8			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạch An															TA						2023-2024			905/QĐ-UBND, ngày28/4/2023			2,249.940			1,390.000			2,249.940															40.000			40.000


			9			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trùng Khánh															TK						2023-2024			301/QĐ-UBND ngày 15/3/2023; 997/QĐ-UBND ngày 25/4/2023			3,422.813			1,390.000			3,422.813															40.000			40.000


			10			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng															TPCB						2023-2024			758/QĐ-UBND, ngày 22/5/2023; 979/QĐ-UBND ngày 23/6/2023			3,143.716			1,390.000			3,143.716															40.000			40.000
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